
Trả lời ngắn
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Cho hình hộp . Có bao nhiêu vectơ bằng vectơ .
Lời giải

 

Các vectơ bằng vectơ  là: , , . Vậy có 3 vectơ bằng vectơ .
Đáp án: 3

Câu 2. Cho hình lăng trụ  biết  có cạnh bằng 3. Tìm vectơ tổng 
Lời giải

 

Ta có: .
Đáp án: 3

Câu 3. Cho hình lập phương . Tính góc giữa hai vectơ  và .
Lời giải

 

Ta có: .

Do đó: 
Đáp án: 45

Câu 4. Cho tứ diện  có . Tính .
Lời giải
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Có:  vuông cân tại .

Lại có:  là tam giác đều.

.

Vậy .
Đáp án: -2

Câu  5. Cho  tứ  diện  .  Gọi   lần  lượt  là  trung  điểm  của  .  Cho

. Với   là một điểm tùy ý, biết tổng  . Tính

.
Lời giải

 
Áp dụng công thức độ dài đường trung tuyến, ta có:

. 

Vậy .
Đáp án: 4

Câu 6. Cho hình hộp . Biết , . Khi  song song với  thì

 có giá trị là bao nhiêu?
Lời giải

 

Đặt .

Có: .
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Có: .

Suy ra: .

Mà: .

Vì  nên .

Vậy .
Đáp án: -4

Câu 7. Cho hình chóp  có  và các điểm  lần lượt là trung điểm của các

cạnh . Các điểm  trên các đường thẳng  sao cho . Hãy biểu diễn vectơ 

theo  ba  vectơ  .  .  Khi  biểu  diễn  vectơ   theo  ba  vectơ  ,  ta  được:

 (với  là các phân số tối giản và ). Tính 
Lời giải

 Đáp án: 

Đặt 
Suy ra:

Lại có: 

. 

Vậy 
Đáp án: [!m:$mathtype_71$]

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm  là điểm thay đổi trên . Tỉ số  sa

o cho  nhỏ nhất là bao nhiêu?
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Lời giải

 Đáp án: 

Gọi  là điểm thỏa mãn .

Suy ra: 

Vậy  khi .
Đáp án: [!m:$mathtype_83$]

Câu 9. Cho tứ diện   có các điểm   lần lượt thuộc các cạnh   và   sao cho

. Mặt phẳng   cắt đường thẳng   tại điểm  . Tính tỉ  số

.
Lời giải

 Đáp án: 

Đặt 

Theo đề bài, ta có: .

Ta có: 

Vì  đồng phẳng nên 
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.

Vậy .
Đáp án: [!m:$mathtype_102$]

Câu 10. Có ba lực cùng tác động vào một cái bàn như hình vẽ. Trong đó hai lực  tạo với nhau một góc

 và có độ lớn lần lượt là  và , lực vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực  và có độ lớn

. Độ lớn hợp lực của ba lực trên là , tìm giá trị của .

Lời giải
 Theo đề bài ta có hình vẽ sau:

Hợp lực tác động vào ba vật là 

Áp dụng định lý cosin trong , ta có:

.

Vì  nên  là hình chữ nhật.

Do đó  vuông tại  nên:

Suy ra độ lớn của hợp lực của ba lực trên khoảng .

Vậy 
Đáp án: 10
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Câu  11. Cho  hình  hộp  .  Tìm  giá  trị  thực  của   thỏa  mãn  đẳng  thức  vectơ

?
Lời giải

 Đáp án: 

Ta có 

. .
Đáp án: [!m:$mathtype_136$]

Câu 12. Cho tứ diện , gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh  . Gọi  là trung điểm đoạn

 và   là  một điểm bất  kỳ trong không gian.  Tìm giá trị  thực của   thỏa mãn đẳng thức vectơ

?
Lời giải

 Đáp án: 

+ Vì  lần lượt là trung điểm của 

.

+ Khi đó .

+ Mà 
Đáp án: [!m:$mathtype_149$]

Câu 13. Cho hình hộp . Gọi  là điểm trên cạnh  sao cho . Lấy điểm  t

rên đoạn  sao cho . Với giá trị nào của  thì  song song ?
Lời giải

 Đáp án: 
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+ Gọi  là tâm hình bình hành .

+ Gọi  là trung điểm .

+ Nối  cắt  tại  là trọng tâm .

+ Ta có  là đường trung bình của .

+ Lại có .

+ Theo bài ta có .
Đáp án: [!m:$mathtype_166$]

Câu 14. Cho tứ diện  và các điểm  được xác định bởi  và . T

ìm  để các đường thẳng  cùng song song với một mặt phẳng.
Lời giải
 Đáp án: −2

+ bài toán tương đương tìm  để  đồng phẳng.

+ .

+ 

.

+ Để  đồng phẳng .
Đáp án: −2

Câu  15. Cho  hình  hộp  .  Tìm  giá  trị  thực  của   thỏa  mãn  đẳng  thức  vectơ

?

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
 Đáp án: 1

+ Ta có 

.
Đáp án: 1
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Câu 16. Cho tứ diện , gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh  . Gọi  là trung điểm đoạn

. Tìm giá trị thực của  thỏa mãn đẳng thức ?
Lời giải
 Đáp án: 1

+ Vì  lần lượt là trung điểm của 

.

+ Ta có 

.

+ Mà .
Đáp án: 1

Câu 17. Cho hình hộp  và các số thực  thỏa mãn  và . Khi

 song song với  thì  bằng bao nhiêu?

A. .

B. .
C.

D. .
Lời giải
 Đáp án: −4

+ Đặt , , .

+ 
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+ .

+ Vì .
Đáp án: −4

Câu  18. Trong  không  gian  cho  các  vectơ   không  đồng  phẳng  thỏa  mãn

. Tính ?
Lời giải
 Đáp án: 3

+ Có . Do  không đồng phẳng nên mỗi vectơ được
phân tích duy nhất qua ba vectơ nói trên.

.
Đáp án: 3

Câu 19. Cho tứ diện  có . Gọi  là diện tích toàn phần (tổng

diện tích tất cả các mặt). Tính giá trị lớn nhất của .
Lời giải

 Đáp án: 

Do tứ diện  có  nên . Gọi

 là diện tích và  là bán kính đường tròn ngoại tiếp mỗi mặt đó thì , nên bất đẳng thức cần

chứng minh .

Theo  công  thức  Leibbnitz:  Với  điểm   bất  kì  và   là  trọng  tâm  của  tam  giác   thì

Cho   trùng  với  tâm  đường  tròn  ngoại  tiếp  tam  giác   ta  được

.
Đáp án: [!m:$mathtype_252$]

Câu 20. Cho hình hộp . Một đường thẳng  cắt các đường thẳng  lần lượt tại

 sao cho . Tính .
Lời giải
 Đáp án: 2
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Đặt .

Vì  nên 

, 

Ta có 

Do .

Vậy 
Đáp án: 2

Câu 21. Cho hình chóp  .  Lấy các điểm   lần lượt thuộc các tia   sao cho

, , , trong đó  là các số thay đổi. Để mặt phẳng  đi qua trọng tâm của

tam giác  thì  bằng bao nhiêu?
Lời giải
 Đáp án: 3

+ Gọi  là trọng tâm .

.

+ Mà .

+ Vì  đi qua trọng tâm  nên:

 đồng phẳng

 sao cho  và 
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.

.
Đáp án: 3

----HẾT---
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